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BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THUÊ CHỖ ĐẶT MÁY CHỦ CO-LOCATION

(Áp dụng từ ngày 01/03/2012)
  
Kính gửi: Quý khách hàng
Công ty Phần mềm Nhân Hòa xin gửi tới Quý khách hàng báo giá dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ:
	
	CO.LOCATION

	Mô tả chi tiết
	Co-limited 
	Co-unlimited
	Limited - VDC
	UnLimited - VDC

	Băng thông/ tháng
	2.500 GB
	Không giới hạn
	2.000 GB
	Không giới hạn

	Phí hàng tháng (vnđ)
	1.600.000
	1.700.000
	
	

	Thanh toán 3 tháng
	1.500.000
	1.600.000
	3.000.000
	3.600.000

	Thanh toán 6 tháng
	1.400.000
	1.500.000
	2.500.000
	3.200.000

	Thanh toán 12 tháng
	1.200.000
	1.300.000
	
	

	Cài đặt
	Miễn phí

	Băng thông trong nước
	100Mbps
	50Mbps
	100Mbps

	Băng thông quốc tế
	(uplink/downlink)3Mbps/1Mbps
	6Mbps
	10Mbps

	Địa chỉ IP
	1

	Không gian rack
	1 U

	Công suất điện
	300 W

	Cam kết
	UPS / Điện máy nổ / điều hòa / 99.99% uptime / Hỗ trợ kỹ thuật 24 x7

	CÁC DỊCH VỤ BỔ SUNG (Tính hàng tháng, vnđ)
	
	

	1 địa chỉ IP
	50.000 / tháng
	200.000/ tháng

	Server backend
	100.000 / Lan / tháng
	200.000/ line Lan/ tháng

	Đặt switch riêng
	1.100.000/ tháng (miễn phí nối LAN)
	1.240.000/ tháng (miễn phí nối LAN)



	200 GB băng thông
	100.000 / tháng
	340.000/ tháng

	Dùng thêm 50W công suất điện
	50.000 / tháng
	100.000/ tháng

	1 U tiếp theo
	100.000 / tháng
	340.000/ tháng


Ghi chú: Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT (10%). Đơn vị tính: vnđ
Giới thiệu dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ

Dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ dành cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tự trang bị máy chủ. Khách hàng có toàn quyền sử dụng và quản lý máy chủ của mình

Các đặc tính của Dedicated Server tại Công ty Nhân Hòa:

· Máy chủ đặt tại serverroom riêng của Nhân Hòa đảm bảo đường truyền truy cập nhanh và ổn định bởi các nhà cung cấp uy tín VDC, FPT
· Kết nối Internet với 01 IP tĩnh và cài đặt hệ điều hành tùy chọn.

· Quản trị từ xa và cài đặt các phần mềm, tiện ích phù hợp theo nhu cầu của doanh nghiệp mà không bị giới hạn về tài nguyên của máy nhờ vào khả năng linh hoạt trong việc nâng cấp phần cứng cũng như phần mềm

· Toàn quyền quyết định cấu hình, nâng cấp máy chủ

· Hỗ trợ khách hàng trực tuyến và đường dây nóng 24/7/365

Hình thức thanh toán

	Tiền mặt
	Khu vưc phía Bắc

32 Võ Văn Dũng - Đống Đa - Hà Nội 

Khu vực phía Nam

366 Cao Thắng (nối dài) - Quận 10 - TP HCM

 

	Chuyển khoản
	Khách hàng khu vực phía Bắc:

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - VIETCOMBANK
Tên tài khoản: Đỗ Thu Huyền

Mã số tài khoản VNĐ: 0451 001 491 558

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công, Hà Nội

Ngân hàng Đông Á - DONGA BANK
Tên tài khoản: Đỗ Thu Huyền

Mã số tài khoản VNĐ: 0104 815 114

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Maritime Bank
Tên tài khoản: Đỗ Thu Huyền

Mã số tài khoản VNĐ: 0340 1010 898 466

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV
Tên tài khoản: Đỗ Thu Huyền

Mã số tài khoản VNĐ: 1261 0000 093495

Chi nhánh: 69 Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội

Ngân hàng TMCP kỹ thương - Techcombank
Tên tài khoản: Đỗ Thu Huyền

Mã số tài khoản VNĐ: 108 22 9998 23 015

Chi nhánh: Số 63 tổ 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank
Tên tài khoản: Đỗ Thu Huyền

Mã số tài khoản VNĐ: 1400 205 283 739

Chi nhánh: Láng Hạ, Hà Nội

Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Vietinbank
Tên tài khoản: Đỗ Thu Huyền

Mã số tài khoản VNĐ: 711 A38 912 084

Chi Nhánh: Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Khách hàng khu vực phía Nam:

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - VIETCOMBANK
Tên tài khoản: Đỗ Thị Kim Thu

Mã số tài khoản VNĐ: 0421 003 972 774
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ, HCM

Ngân hàng Đông Á - DONGA BANK
Tên tài khoản: Đỗ Thị Kim Thu

Mã số tài khoản VNĐ: 0102 964 098

Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Quận 10, TP.HCM

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Maritime Bank
Tên tài khoản: Đỗ Thị Kim Thu

Mã số tài khoản VNĐ: 0340 1010 898 457




Thông tin chi tiết xin liên hệ: PHÒNG KINH DOANH – CÔNG TY PHẦN MỀM NHÂN HÒA

· Trụ sở chính: 32 Võ Văn Dũng - Đống Đa - Hà Nội
Tel: (84.4) 35626 533 – Fax: (84.4) 35626 539 – Hotline: 0979 079 707

 Email: Sales@nhanhoa.com -  Kinhdoanh@nhanhoa.com
· Văn phòng đại diện: 366 Cao Thắng, Phường 12, quận 10. TP HCM

Tel: (84.8) 38680 982 – Fax: (84.8) 38681 015 – Hotline: 0933.171.656
Email: hcmsales@nhanhoa.com
Website: http://www.nhanhoa.com – http://www.nhanhoa.com.vn
[image: image2.png]













